
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Ôn tập cuối học kì 1 (SGK tr. 144–150)

Tuần 18

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Buổi liên hoan cuối kì
Cuối học kì một, lớp 3C tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Mỗi bạn góp một món: Hà mang chè, Nam mang bánh,
Lan mang hoa quả. Trước khi liên hoan, cô giáo khen những bạn tiến bộ. Tùng được khen nhiều nhất vì chữ viết
đẹp hẳn lên. Tùng đỏ mặt, cảm ơn cô và các bạn đã giúp mình. Cả lớp vỗ tay rộn ràng. Buổi liên hoan khép lại
bằng bài hát về mái trường thân yêu.

1. Hà mang món gì? A Chè B Bánh C Hoa quả
2. Ai được khen nhiều nhất? A Nam B Tùng C Lan
3. Vì sao Tùng được khen?

A Vì góp nhiều món ăn B Vì hát hay nhất lớp C Vì chữ viết đẹp hẳn lên
4. Được khen, Tùng đã cảm ơn những ai?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. sân … rộng A chường B trường 2. sạch … A sẽ B xẽ
3. cái … ngủ A giường B dường

Bài 3: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa trái ngược

1. dài

2. sạch

3. khoẻ

4. to

a. bẩn

b. nhỏ

c. ngắn

d. yếu

Bài 4: Luyện từ và câu: mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

1. Lan mang hoa quả đến lớp.
A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến

2. Ai mang bánh đến lớp? A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến
3. Chè ngọt quá! A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến
4. Các em hãy hát thật to nào!

A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến

Bài 5: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

Viết đoạn văn (4–5 câu) tả một đồ dùng học tập của em.
Đồ dùng gì? Hình dáng, màu sắc, các bộ phận ra sao? Nó giúp gì cho em? Em giữ gìn thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 18

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Chè)
2. B (Tùng)
3. C (Vì chữ viết đẹp hẳn lên)
4. Tùng cảm ơn cô giáo và các bạn đã giúp mình.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. B (trường) 2. A (sẽ) 3. A (giường)

Bài 3: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa trái ngược

1 – c 2 – a 3 – d 4 – b

Bài 4: Luyện từ và câu: mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

1. A (Câu kể) 2. B (Câu hỏi) 3. C (Câu cảm) 4. D (Câu khiến)

Bài 5: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

Gợi ý (hộp bút): Hộp bút của em làm bằng nhựa, màu hồng nhạt. Nắp hộp in hình chú thỏ đang ôm củ
cà rốt. Bên trong có hai ngăn đựng bút chì, bút mực và thước kẻ. Nhờ hộp bút, đồ dùng của em luôn
gọn gàng. Em không vứt lung tung để hộp bút luôn bền đẹp.
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